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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SXD         Hà Nam, ngày        tháng 4 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 
Danh sách phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

do Sở Xây dựng Hà Nam cấp từ ngày 01/3/2025 đến ngày 31/3/2025 

    

Căn cứ Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ;  

Căn cứ Thông tư 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt 

động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy 

định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác. 

 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nam thông báo danh sách phù hiệu và giấy 

phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp từ ngày 01/3/2025 đến ngày 31/3/2025 

(Chi tiết có phụ lục I, II kèm theo). 

 

Sở Xây dựng Hà Nam trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

có liên quan phối hợp, quản lý./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở     (để b/c); 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố 

- Chi cục Thuế khu vực 4  

   (Lam hạ - TP. Phủ lý)                             (để p/h); 

- Công an các tỉnh, thành phố         

- Phòng CSGT – Công an tỉnh          

- Công an các xã, phường trên địa bàn 

- UBND các xã, phường, thị trấn  

- Thanh tra Sở;                                  

- Website Sở;       

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 
   NTN/QL vận tải/. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Thích 
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PHỤ LỤC I 

Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải cấp từ ngày 01/3/2025 đến 31/2/2025 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SXD ngày      / 4 /2025 của Sở Xây dựng Hà Nam) 

 

STT Số GPKD 
Cấp 

lần 

Ngày có 

hiệu lực 
Tên đơn vị Địa Chỉ 

Ghi 

chú 

1 3230/GPKDVT 1 13/03/2025 CÔNG TY TNHH SƠN HẢI QUỲNH 

SN 33, ngõ 230, đường Lý Thái Tổ, 

phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam  

2 3231/GPKDVT 1 13/03/2025 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI VĂN KHÁNH 

Tổ dân phố Giáp Nhất - Bạch Thượng - 

Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam  

3 3232/GPKDVT 3 20/03/2025 
CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

HÀ NAM 

Đường 1A, thôn Đại Cầu - Phường Tân 

Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam  

4 3233/GPKDVT 1 20/03/2025 
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ 

THỊ SỐ 1 MIỀN BẮC T & T 

Thôn Thanh Nộn 2 - Xã Thanh Sơn - 

Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam  

5 3234/GPKDVT 1 20/03/2025 
CÔNG TY TNHH TMDV & VẬN TẢI 

ĐỨC PHONG 

Tiểu khu Ninh Phú - Thị trấn Kiện Khê - 

Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam  

6 3235/GPKDVT 1 25/03/2025 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI TUẤN LIÊN HÀ NAM 

Thôn 4 - Xã Thi Sơn - Huyện Kim Bảng - 

Tỉnh Hà Nam  

7 3236/GPKDVT 4 25/03/2025 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

NGUYÊN MINH TẠI HÀ NAM 

Số 209-211, Đường Trần Hưng Đạo - 

Phường Châu Cầu - Thành phố Phủ Lý - 

Tỉnh Hà Nam  

8 3237/GPKDVT 4 25/03/2025 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SƠN 

TRANG 

Số 213 Trường Chinh - Phường Châu Cầu 

- Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam  

9 3238/GPKDVT 2 25/03/2025 

CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY 

CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 

THÔNG MINH GSM 

Thửa đất số 132, Tờ bản đồ số 02, Tổ hợp 

Thương mại – Dịch vụ Tổng hợp Hà Nam 

- Phường Châu Cầu - Thành phố Phủ Lý - 

Tỉnh Hà Nam  
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STT Số GPKD 
Cấp 

lần 

Ngày có 

hiệu lực 
Tên đơn vị Địa Chỉ 

Ghi 

chú 

10 3239/GPKDVT 1 25/03/2025 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI QUANG THỊNH 

Tổ Dân Phố Thần Nữ - P. Bạch Thượng - 

Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam  

11 3240/GPKDVT 2 25/03/2025 DƯƠNG MINH ỔN 
Tổ 18 - Phường Lê Hồng Phong - Thành 

phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam  

12 3241/GPKDVT 1 27/03/2025 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI PHƯƠNG ANH TRAVEL 

Đường D5, Tổ dân phố Thần Nữ - P. Bạch 

Thượng - TX. Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam  

13 3242/GPKDVT 2 27/03/2025 PHẠM HOÀNG TRUNG 

Đường Phan Huy Ích, Tổ 3 - Phường 

Thanh Tuyền - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh 

Hà Nam  

14 3243/GPKDVT 1 27/03/2025 CÔNG TY TNHH 558 PHÚ MINH 
Tổ 5 - Phường Quang Trung - Thành phố 

Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam  
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PHỤ LỤC II 

Danh sách phù hiệu các loại cấp từ ngày 01/3/2025 đến 31/3/2025 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SXD ngày      / 4 /2025 của Sở Xây dựng Hà Nam) 

 

STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

1 XT3525000336 
06E8002364 

27/03/2025 27/03/2032 90H05161  Xe Tải 
DƯƠNG KHẮC ĐỒNG 

2 XT3525000335 

700791614 

27/03/2025 27/03/2032 90H04216  Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI 

HƯNG VƯỢNG 

3 XT3525000334 

700791614 

27/03/2025 27/03/2032 90H04232  Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI 

HƯNG VƯỢNG 

4 XT3525000332 
06E8003490 

27/03/2025 27/03/2032 90H05160  Xe Tải 
Trần Thị Cúc (Hưng) 

5 XT3525000331 
700359299 

27/03/2025 27/03/2032 90H02723 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH Quang Lượng 

6 XT3525000329 
700359299 

27/03/2025 27/03/2032 90F00148 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH Quang Lượng 

7 XT3525000328 
700359299 

27/03/2025 27/03/2032 90H02073 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH Quang Lượng 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

8 XT3525000327 

700787569 

27/03/2025 27/03/2032 90H03279  Xe Tải CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI TUẤN PHÁT 

9 XT3525000326 

700527708 

27/03/2025 27/03/2032 90C06267  Xe Tải CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

VÀ DỊCH VỤ CHÂU GIANG 

10 XT3525000325 
06E8002241 

27/03/2025 27/03/2032 90C04705  Xe Tải 
DƯƠNG ĐÌNH CHINH 

11 XT3525000324 

700770029 

27/03/2025 27/03/2032 90H05162  Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 

SƠN TÙNG 

12 XT3525000321 

700831962 

27/03/2025 27/03/2032 90H04217  Xe Tải CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI HƯNG KHANG 

13 XT3525000317 

700856847 

27/03/2025 27/03/2032 90H05065 Xanh Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI THÀNH TRUNG PHÁT 

14 XT3525000316 
06E8004878 

27/03/2025 27/03/2032 90C04871 Xanh Xe Tải 
NGUYỄN VĂN MINH 

15 HĐ3525000060 

700877276 

27/03/2025 27/03/2032 90H04233 Đỏ 

Xe 

Hợp 

đồng Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

16 XT3525000315 

700774658 

27/03/2025 27/03/2032 90C09289  Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI MINH KHÁNH 

17 XT3525000312 

700867207 

27/03/2025 27/03/2032 90H04710 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH Thương mại Vận tải K.My 

18 XT3525000311 
700867207 

27/03/2025 27/03/2032 90H04320 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH Thương mại Vận tải K.My 

19 XT3525000323 
700235416 

27/03/2025 27/03/2032 90C02125  Xe Tải 
CÔNG TY TNHH HÙNG DŨNG 

20 XT3525000333 

700791614 

27/03/2025 27/03/2032 90H04264  Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI 

HƯNG VƯỢNG 

21 XT3525000314 
06E8003967 

27/03/2025 27/03/2032 90H03181 Xanh Xe Tải 
QUAN VĂN QUANG 

22 XT3525000307 

700865665 

25/03/2025 25/03/2032 90H05164 Xanh Xe Tải Công ty TNHH Vận tải TMDV Hưng Thịnh 

Phát 

23 XT3525000306 

700865665 

25/03/2025 25/03/2032 90H03656 Xanh Xe Tải Công ty TNHH Vận tải TMDV Hưng Thịnh 

Phát 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

24 XT3525000305 
06B8000816 

25/03/2025 25/03/2032 90H05063 Xanh Xe Tải 
TRẦN VĂN NGHIỆP 

25 XT3525000301 

700774658 

25/03/2025 25/03/2032 90H03617 Xanh Xe Tải 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI MINH KHÁNH 

26 XT3525000300 

700774658 

25/03/2025 25/03/2032 90H03651 Xanh Xe Tải 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI MINH KHÁNH 

27 TX3525000161 

60117000001 

25/03/2025 18/03/2027 90H03831 Xanh 
Xe 

Taxi CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI HÀ NAM 

28 HĐ3525000059 
700877276 

25/03/2025 23/03/2032 90H04253 Đỏ 

Xe 

Hợp 

đồng Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn 

29 HĐ3525000058 
700877276 

25/03/2025 25/03/2032 90H04423 Cam 

Xe 

Hợp 

đồng Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn 

30 XT3525000308 

700257258 

25/03/2025 25/03/2032 90C03658  Xe Tải 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

KHÁNH HỒNG 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

31 XT3525000295 

700754161 

24/03/2025 24/03/2032 90C08814 Xanh Xe Tải CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG HÀ 

NAM 

32 XT3525000293 

700774658 

24/03/2025 24/03/2032 90H03690 Xanh Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI MINH KHÁNH 

33 XT3525000292 
700888366 

20/03/2025 20/03/2032 90H03629  Xe Tải 
CÔNG TY TNHH SƠN TÙNG 68 

34 XT3525000291 

700877290 

20/03/2025 20/03/2032 90H04192 Xanh Xe Tải CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI XUÂN TÀI 

35 XT3525000290 
06E8002241 

20/03/2025 20/03/2032 90H03634  Xe Tải 
DƯƠNG ĐÌNH CHINH 

36 XT3525000289 
700876089 

20/03/2025 20/03/2032 90H03827 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH TM Vận Tải An Phúc Lộc 

37 XT3525000288 
700876089 

20/03/2025 20/03/2032 90H03826 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH TM Vận Tải An Phúc Lộc 

38 XT3525000287 
700876089 

20/03/2025 20/03/2032 90H03882 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH TM Vận Tải An Phúc Lộc 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

39 XT3525000286 
700876089 

20/03/2025 20/03/2032 90H03836 Xanh Xe Tải 
Công ty TNHH TM Vận Tải An Phúc Lộc 

40 XT3525000285 
06D8005506 

20/03/2025 20/03/2032 90C04500 Xanh Xe Tải 
Hộ Kinh Doanh Lê Huy Phòng 

41 XT3525000283 
700732023 

19/03/2025 1/3/2032 90H00848 Xanh Xe Tải 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN LỜI 

42 XT3525000282 
700732023 

19/03/2025 19/03/2032 90H00873 Xanh Xe Tải 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN LỜI 

43 XB3525000001 

700190010 

19/03/2025 19/03/2032 90B00628  
Xe 

Buýt CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ HÀ 

NAM 

44 HĐ3525000054 

700877276 

19/03/2025 18/03/2032 90H03526 Đỏ 

Xe 

Hợp 

đồng Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn 

45 XT3525000281 
700823880 

19/03/2025 19/03/2032 90H04680 Xanh Xe Tải 
CÔNG TY TNHH PHÚC ANH KHOA 

46 XT3525000280 

700774175 

19/03/2025 19/03/2032 90H04234 Xanh Xe Tải CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

SÔNG ĐÀ THUẬN PHÁT 

47 XT3525000279 

700774175 

19/03/2025 19/03/2032 90H04152 Xanh Xe Tải CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

SÔNG ĐÀ THUẬN PHÁT 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

48 HĐ3525000052 
06C8002035 

19/03/2025 19/03/2029 90H04884 Xanh 

Xe 

Hợp 

đồng TÔ VĂN MẠNH 

49 XT3525000275 
700822407 

14/03/2025 14/03/2032 90H00602  Xe Tải 
CÔNG TY TNHH HUYỀN NGUYÊN 

50 XT3525000274 

700866210 

14/03/2025 14/03/2032 90F00292  Xe Tải CÔNG TY TNHH TMDV & VẬN TẢI 

TRƯỜNG GIANG 

51 XT3525000273 

700869363 

13/03/2025 9/3/2028 34E01527 Xanh Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI XUÂN HOẠT 

52 XT3525000269 
06B8000816 

13/03/2025 13/03/2032 90H04063 Xanh Xe Tải 
TRẦN VĂN NGHIỆP 

53 XT3525000268 
06A8007506 

13/03/2025 13/03/2032 90C08142  Xe Tải 
HỘ KINH DOANH LẠI MINH HIỀN 

54 XT3525000267 

700755253 

13/03/2025 20/02/2032 29E08831 Xanh Xe Tải CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG KHÔI NGUYỆT 

55 XT3525000266 

700755253 

13/03/2025 13/02/2032 29E08945 Xanh Xe Tải CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG KHÔI NGUYỆT 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

56 XT3525000264 

700883216 

12/3/2025 12/3/2032 90H00677  Xe Tải CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI 

KHÁNH DUY 

57 HĐ3525000041 

06A8012547 

11/3/2025 27/02/2027 90F00083 Cam 

Xe 

Hợp 

đồng HỘ KINH DOANH TRẦN ĐẠI NGHĨA - 1989 

58 HĐ3525000040 

06A8012547 

11/3/2025 27/02/2027 90F00219 Cam 

Xe 

Hợp 

đồng HỘ KINH DOANH TRẦN ĐẠI NGHĨA - 1989 

59 XT3525000261 

700879442 

11/3/2025 11/3/2032 90H02960 Xanh Xe Tải CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN HIẾU HÀ 

NAM 

60 XT3525000260 
700193847 

11/3/2025 11/3/2032 90H03847  Xe Tải 
CÔNG TY TNHH QUANG MINH 

61 HĐ3525000039 

700785096 

11/3/2025 11/3/2032 90F00109 Xanh 

Xe 

Hợp 

đồng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 136 

62 XT3525000259 
06A8007120 

10/3/2025 10/3/2032 90H01705  Xe Tải 
PHẠM VĂN ANH 

63 TX3525000157 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04240 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 



12 

   

STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

64 TX3525000156 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04177 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

65 TX3525000155 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04122 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

66 TX3525000154 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04244 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

67 TX3525000153 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H03524 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

68 TX3525000152 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04271 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
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soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

69 TX3525000151 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04124 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

70 TX3525000150 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04128 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

71 TX3525000149 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04255 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

72 TX3525000148 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04208 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

73 TX3525000147 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04270 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

74 TX3525000146 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04260 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 

Tên đơn vị KDVT 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Biển kiểm 

soát 

Màu phù 

hiệu 

Phù 

hiệu 

75 TX3525000145 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H03842 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

76 TX3525000144 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04141 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

77 TX3525000143 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04187 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

78 TX3525000142 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04174 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

79 TX3525000141 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04171 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

80 TX3525000140 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04120 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 
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STT Số phù hiệu 
Mã số đơn vị 
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hiệu 
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hiệu 

81 TX3525000139 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04204 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

82 TX3525000138 

0110269067-035 

10/3/2025 10/3/2032 90H04125 Xanh 
Xe 

Taxi 
CHI NHÁNH HÀ NAM – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 
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